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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
  
CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
Nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
NGHỊ ĐỊNH:
 Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, giúp hình thành thị trường cạnh tranh hiệu quả, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nhà nước khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực, mở rộng các mối liên kết với các loại hình doanh nghiệp khác, tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường; phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách ưu đãi theo pháp luật hiện hành. Nghị định này quy định thêm các chính sách trợ giúp và tổ chức hệ thống xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 Điều 3. Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa trong ba khu vực chính theo ngành cấp một của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, căn cứ vào một trong hai tiêu chí vốn sản xuất kinh doanh hoặc số lao động bình quân năm, cụ thể như sau:
	Khu vực
	Doanh nghiệp siêu nhỏ 
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp vừa 

	
	Số lao động
	Vốn sản xuất kinh doanh
 
	Số lao động  
	Vốn sản xuất  kinh doanh
	Số lao động 

	I. Nông lâm nghiệp và thủy sản (nhóm ngành A)
	≤ 10 người 

 
	 ≤ 5 tỷ
 
	 ≤ 50  người
	 ≤ 10 tỷ
 

 
	 ≤ 200 người

	II. Công nghiệp và xây dựng (nhóm ngành B đến F) 
	 ≤ 10 người 

 
	 ≤ 10 tỷ
 
	 ≤ 200  người
	 ≤ 20 tỷ
 

 
	 ≤ 300 người

	IIII. Thương mại và dịch vụ (nhóm ngành G đến U)
	≤ 10 người 

 
	 ≤ 5 tỷ
 
	 ≤ 50  người
	 ≤ 10 tỷ
 

 
	 ≤ 100 người


*: bao gồm cả hộ kinh doanh hoạt động theo pháp luật hiện hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, và các cơ quan liên quan điều tra, tổng hợp và công bố số liệu thống kê về doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm theo định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định này.  
Điều 4. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
- Các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Các hộ kinh doanh đăng ký theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Điều 5. Chương trình trợ giúp
1. Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước (gọi tắt là Chương trình trợ giúp) là chương trình mục tiêu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào định hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành và các địa bàn cần khuyến khích. Chương trình trợ giúp này được bố trí trong kế  hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Uû ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 
2. Chương trình trợ giúp gồm: mục tiêu, đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể theo ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động, nội dung trợ giúp, nguồn lực, kế hoạch và biện pháp về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện. Chú trọng ưu tiên chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa do doanh nhân nữ quản lý.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng các chương trình trợ giúp. Các chương trình trợ giúp trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải có ý kiến của của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 13 của Nghị định này. 
4. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trợ giúp trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trợ giúp và các vấn đề cần giải quyết trình Thủ tướng Chính phủ.
 5. Căn cứ theo tính chất và phạm vi của từng chương trình trợ giúp, các tổ chức sự nghiệp nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực tham gia thực hiện chương trình thông qua phương thức đầu thầu theo quy định pháp luật hiện hành. 
Điều 6. Ban hành các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Các cơ quan quản lý nhà nước trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 13 của Nghị định này, ®ể đảm bảo các văn bản pháp luật này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chương II
CÁC CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP
Điều 7. Khuyến khích đầu tư 
1. Chính phủ trợ giúp đầu tư thông qua biện pháp về tài chính, tín dụng, áp dụng trong một thời gian nhất định đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào một số ngành nghề, bao gồm ngành nghề truyền thống và tại các địa bàn cần khuyến khích. 
2. Chính phủ khuyến khích các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp và thể nhân góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 8. Trợ giúp tài chính
1. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích các ngân hàng thương mại đảm bảo tỷ lệ trong cơ cấu tín dụng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu trình Chính phủ dành một số dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng thương mại thực hiện nhằm tăng cường năng lực lập dự án, phương án kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao chất lượng công tác quản lý tín dụng, mở rộng, đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn tài chính, quản lý đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ khác.
2. Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Mục đích hoạt động: Hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mục đích tài trợ các chương trình trợ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 
b) Nguồn vốn của Quỹ: Vốn cấp từ ngân sách Nhà nước; Vốn đóng góp của các tổ chức tài chính trong nước; các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế; lîi nhuËn tõ các ho¹t đéng của Quü và c¸c nguồn vốn hợp pháp khác.
c) Các hoạt động chính:
- Huy động và tiếp nhận các nguồn tài chính trong nước để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tài trợ kinh phí cho các chương trình, các dự án trợ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ) do các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
- Ủy thác cho các tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án đầu tư khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước và phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng đề án thành lập Quỹ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
e) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế quản lý tài chính của Quỹ, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ.
Điều 9: Mặt bằng sản xuất
Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có mặt bằng sản xuất phù hợp; chỉ đạo dành quỹ đất và thực hiện các chính sách khuyến khích để xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có mặt bằng xây dựng tập trung cơ sở sản xuất hoặc di dời từ nội thành, nội thị ra, bảo đảm cảnh quan môi trường.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp và các quyền khác về sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
Điều 10: Đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật
1. Thông qua các Chương trình trợ giúp, Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp với chiến lược và lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế trong từng giai đoạn như sau:
a. Khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật theo chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
b. Nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
c. Giới thiệu, cung cấp thông tin về công nghệ, trang thiết bị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đánh giá lựa chọn công nghệ. 
2. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 
3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đăng ký và bảo hộ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm và dịch vụ.
4. Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ thành lập các "cơ sở ươm tạo công nghệ” và “cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ" để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao, khởi nghiệp, thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các cơ sở nghiên cứu. 
5. Các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và phê duyệt các chương trình trợ giúp nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, các Bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 11:  Xúc tiến mở rộng thị trường
1. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các thông tin về thị trường, giá cả hàng hoá, trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
2. Các địa phương trợ giúp việc trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có tiềm năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để tạo điều kiện mở rộng thị trường.
3. Chính phủ tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng hàng hoá và dịch vụ theo kế hoạch mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước; các Bộ, ngành và địa phương có kế hoạch ưu tiên đặt hàng và các đơn hàng theo hạn ngạch phân bổ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng hoá và dịch vụ bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu.
4. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết hợp tác với nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ. Thông qua chương trình trợ giúp xúc tiến xuất khẩu, trợ giúp một phần chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khảo sát, học tập, trao đổi hợp tác và tham dự hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị trường ở nước ngoài. Chi phí trợ giúp được bố trí từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Các Bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa  tham gia các chương trình xuất khẩu của Nhà nước. 
Điều 12. Về thông tin, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực
1. Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân địa phương cung cấp các thông tin cần thiết qua các ấn phẩm và qua mạng in-tơ-nét cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
2. Chính phủ trợ giúp kinh phí để tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình trợ giúp đào tạo. Kinh phí trợ giúp về đào tạo được bố trí từ ngân sách địa phương và từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Chính phủ khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc cung cấp thông tin, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
 NHỎ VÀ VỪA
Điều 13. Cơ quan quản lý Nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở trung ương
1. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý? nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung sau:
a. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình cấp có thẩm quyền ban hành; tổng hợp xây dựng các chương trình trợ giúp, lập danh mục các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể theo ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạt động, nội dung trợ giúp; điều phối, hướng dẫn hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chương trình trợ giúp sau khi được duyệt;
b. Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ các tổ chức trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp trong việc xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
c. Thực hiện hợp tác quốc tế về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua cân đối nguồn lực và kêu gọi nguồn vốn từ bên ngoài để trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;
d. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
e. Hàng năm, tổng hợp báo cáo về sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các vấn đề cần giải quyết để Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ;
g. Làm nhiệm vụ thư ký thường trực của Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ
Điều 14. Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp  nhỏ và vừa
1. Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các thành viên của Hội đồng hoạt động kiêm nhiệm. Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu thành viên Hội đồng theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.
2. Thành phần của Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 
- Chủ tịch Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thư ký thường trực của Hội đồng: Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp.
- Đại diện Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
- Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.
- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số hiệp hội doanh nghiệp khác. 
- Một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo.
3. Việc thay đổi danh sách thành viên của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chủ quản.
4. Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp trong kinh phí của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 15. Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) có chức năng triển khai thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp, là đầu mối tư vấn và thực hiện thí điểm mô hình trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 16. Xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn với các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Định hướng công tác xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương. Tổng hợp xây dựng các chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều phối, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chương trình trợ giúp sau khi được duyệt.
- Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp về sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các vấn đề cần giải quyết.
- Phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức liên quan thực hiện việc xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương theo quy định hiện hành.
2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành (lĩnh vực) để trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 17. Các tổ chức trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1. Chính phủ khuyến khích việc thành lập và củng cố các tổ chức trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các cơ quan, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nhằm thực hiện các chương trình trợ giúp một cách thiết thực và có hiệu quả.
2. Chính phủ khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các hiệp hội doanh nghiệp đã có và thành lập các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, nhằm triển khai các hoạt động kể cả thu hút các nguồn lực từ nước ngoài để trợ giúp một cách thiết thực, trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dịch vụ về thông tin, tiếp thị mở rộng thị trường, đào tạo, công nghệ..., nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân địa phương có trách nhiệm thường xuyên gặp gỡ, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức lấy ý kiến tham gia của hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Các hiệp hội và câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
Điều 19. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ, ngành các cơ quan liên quan triển khai các công việc tiếp theo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và những vấn đề mới nảy sinh cần xử lý.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
 
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng



	 
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Uỷ ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh các HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, website Chính phủ, 
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: 


